Biểu phân bổ chi tiết danh mục và kinh phí các công trình đầu tư năm 2006- Đài PT-TH tỉnh lai châu

(Kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 03 năm 2006)

(Đơn vị: Triệu đồng)

	STT


	Danh mục
	Kinh phí
	Ghi chú

	
	Tổng số
	9.000
	

	I
	Nguồn vốn ngân sách địa phương:

Xây dựng lắp đặt Trạm phát lại Truyền hình Mini và TVRO cho 5 huyện (mỗi trạm phát lại truyền hình Mini đầu tư 70 triệu; Trạm TVRO đầu tư mỗi trạm 10 triệu)
	1.500
	Danh sách các bản có biểu chi tiết kèm theo

	II
	Vốn phát triển sự nghiệp phủ sóng Phát thanh-Truyền hình
	3.500
	

	1
	Xây dựng Đài TT-TH huyện Tam Đường
	1.430
	Thị trấn Tam Đường

	2
	Máy phát hình và thiết bị phụ trợ trạm Mường So Phong Thổ
	300
	

	3
	Máy phát hình và thiết bị phụ trợ trạm TH Thân Thuộc Than Uyên
	300
	

	4
	Trạm TH Ma Ly Pho Phong Thổ
	400
	Tiếp chi

	5
	 Trạm phát lại TH xã Pắc Ma Mường Tè
	81
	Tiếp chi

	6
	Máy phát thanh FM 1KW
	509
	Đài PT-TH tỉnh

	7
	Lắp đặt trạm Truyền thanh FM xã Bản Bo huyện Tam Đường
	140
	UBND xã

	8
	Lắp đặt trạm Truyền thanh FM xã Bản Lang huyện Phong Thổ
	130
	UBND xã

	9
	Lắp đặt trạm Truyền thanh FM xã Ta Gia huyện Than Uyên
	110
	UBND xã

	10
	Lắp đặt trạm Truyền thanh FM xã Tả Phìn huyện Sìn Hồ
	100
	UBND xã

	III
	Vốn phát triển Truyền hình
	4.000
	

	
	Gồm: Tư vấn thiết kế, khảo sát, xây dựng dự án, san ủi mặt bằng, tháp, nhà đặt máy, nhà trực, công trình phụ trợ
	
	


danh sách các bản vùng lõm được đầu tư lắp đặt 

trạm phát Mini và TVRO năm 2006

(Kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày  21 tháng 03năm 2006 của UBND tỉnh Lai Châu)

A. Huyện Than Uyên: 45 bản lắp đặt TVRO

	TT
	Tên xã bản
	TT
	Tên xã bản
	TT
	Tên xã bản

	I
	Xã Mường Khoa
	18
	Bản Nậm He
	6
	Bản Nà ún

	1
	Bản Phiềng Xe
	II
	Xã Ta Gia
	7
	Bản Bó Lun

	2
	Bản Mường 2
	1
	Bản Nong Quài
	8
	Bản Mít Dao

	3
	Bản Nậm Bon 1
	2
	Bản Hô Mì
	9
	Bản Pắc Ta

	4
	Bản Nậm Bon 2
	3
	Bản Bán Gia
	10
	Bản Hoàng Hà

	5
	Bản Phúc Khoa
	4
	Bản Lường Dưới
	11
	Bản Thanh Sơn

	6
	Bản Ngọc Lai
	III
	Xã Tà Hừa
	V
	Xã Mường Mít

	7
	Bản Mường 1
	1
	Bản Pa Chít Tẩu
	1
	Bản Vè

	8
	Bản Phiêng Khoa
	2
	Bản Nà Có
	2
	Bản Xanh

	9
	Bản Phiêng Cúng
	3
	Bản Phiêng Nưa
	3
	Bản Lào

	10
	Bản Nà Pề
	4
	Bản Phiêng ít
	4
	Bản Khoang

	11
	Bản Nà Còi
	IV
	Xã Pắc Ta
	5
	Bản Mường

	12
	Bản Nà Nghề
	1
	Bản Cang A
	VI
	Xã Nậm Cần

	13
	Bản Phiêng Hào
	2
	Bản K2
	1
	Bản Hô Puông

	14
	Bản Phùng Sản
	3
	Bản nà Xẳng
	2
	Bản Hô Cần

	15
	Bản Hua Ta
	4
	Bản Pắc Lý
	3
	Bản Nậm Cần Mới

	16
	Bản Nà Lai
	5
	Bản Phiêng Ban
	
	

	17
	Bản Nà Khoang
	
	
	
	


B. huyện sìn Hồ: 31 bản

Xây dựng trạm 2 phát lại Truyền hình Mini
I. Tại xã Hồng Thu: Xây dựng 01 trạm phát lại truyền hình mini tại bản Nà Kế 1 (dùng điện lưới), phục vụ 8 bản của xã:

	TT
	Tên xã bản
	Ghi chú

	
	Xã Hồng Thu
	

	1
	Bản Nà kế 1
	

	2
	Bản Nà Kế 2
	

	3
	Bản Nà Kế 3
	

	4
	Bản Trung Sung A
	

	5
	Bản Phìn Thàng
	

	6
	Bản Pê Cờ
	

	7
	Bản Chi Hồ
	

	8
	Bản Xà Chải
	


II. Xã Tả Phìn: 

1. Xây dựng 01 trạm phát lại truyền hình mini tại bản Xẻng Làng (dùng điện lưới) 8 bản của xã:

	TT
	Tên xã bản
	Ghi chú

	
	Xã Tả Phìn
	

	1
	Bản Ngàn Thân
	

	2
	Làng Pờ Đổng
	

	3
	Bản Bành Phán
	

	4
	Bản Xà Xong
	

	5
	Bản Xin Thàng
	

	6
	Bản Xẻng Lảng
	

	7
	Bản Xí Xong
	

	8
	Bản Tầm Xong
	


2. Lắp đặt mỗi bản 1 bộ TVRO, gồm 15 bản:

	TT
	Tên xã bản
	TT
	Tên xã bản
	TT
	Tên xã bản

	I
	Xã Căn Co
	III
	Xã Nậm Cuổi
	IV
	Xã Nậm Hăn

	1
	Bản Nà Cuổi
	1
	Bản Cuổi Nưa
	1
	Bản Huổi Lá

	2
	Bản Nậm Kinh
	2
	Bản Phiêng Phai
	2
	Bản Pa Pha

	3
	Bản Lao Cu San
	3
	Bản Hua Cuổi
	3
	Bản Co Sản

	II
	Xã Nậm Ma
	4
	Bản Nậm Hoi
	4
	Bản Nậm Kha

	1
	Bản Nậm Mạ 2
	
	
	5
	Bản Đo Nọi

	2
	Bản Co Đớ
	
	
	6
	Bản Pá Hăn 2

	
	
	
	
	
	


C. huyện phong thổ: Đầu tư xây dựng 02 trạm phát lại Truyền hình Mini để phục vụ 13 bản.

I. Xã Bản Lang: Xây dựng 01 trạm phát lại truyền hình mini tại trung tâm xã (dùng điện lưới) phục vụ 6 bản gồm:

	TT
	Tên xã bản
	Ghi chú

	I
	Xã Bản Lang
	

	1
	Bản Thèn Thầu
	

	2
	Bản Nà Củng
	

	3
	Bản Lang 1
	

	4
	Bản Lang 2
	

	5
	Bản Xàng Giang
	

	6
	Bản Nả Vàng
	


II. Xã Nậm Xe: Xây dựng 01 trạm phát lại truyền hình mini tại trung tâm xã (dùng điện lưới), phục vụ 7 bản gồm:

	TT
	Tên xã bản
	Ghi chú

	I
	Xã Nậm Xe
	

	1
	Bản Nả Chò
	

	2
	Bản Sang Rô
	

	3
	Bản Tà Chải
	

	4
	Bản Vàng Thẩm
	

	5
	Bản Nền Thẩy
	

	6
	Bản Mấn 1
	

	7
	Bản Mấn 2
	


D. Huyện Mường Tè: Lắp đặt tại mỗi bản 01 bộ TVRO, gồm 31 bản:
	TT
	Tên xã bản
	TT
	Tên xã bản
	TT
	Tên xã bản

	I
	Xã Bum Nưa
	IV
	Xã Mường Mô
	V
	Xã Pa ủ

	1
	Bản Nậm Củm
	1
	Bản Nậm Phin Nọi
	1
	Tân Biên

	2
	Bản Phiêng Kham
	2
	Bản Km41
	2
	Mo Chi

	3
	Bản Nậm Xuổng
	3
	Bản Nậm Hái
	3
	ứ Ma

	4
	Bản Nậm Xẻ
	4
	Bản Huổi Dạo
	4
	Nhú Ma

	II
	Xã Pa Vệ Sử
	5
	Bản Phiêng Lằn
	VI
	Xã Ka Lăng

	1
	Bản A Mại
	6
	Bản Cang
	1
	Tạ Phu

	2
	Bản Phùng San
	7
	Bản Nậm Ngá
	2
	Nậm Lệ

	3
	Bản Chà Giá
	8
	Bản Huổi Mắn
	3
	Nhù Cả

	4
	Bản Pìn + Dèn Thàng
	9
	Bản Nậm Chà
	4
	Lè Giàng

	III
	Xã Kan Hồ
	
	
	5
	Là Pê I

	1
	Bản Nậm Luồng
	
	
	6
	Pa ù

	2
	Bản Nậm Hạ B
	
	
	7
	Là Pê II

	
	
	
	
	8
	Nậm Xả


D. Huyện Tam Đường:  Đầu tư  xây dựng 2 trạm phát lại Truyền hình Mini để phục vụ cho 13 bản và lắp đặt tại mỗi bản 01 bộ TVRO cho 17 bản:

I. Xã Nà Tăm: Xây dựng trạm phát lại truyền hình mini (dùng điện lưới) phục vụ cho 6 bản gồm:

	TT
	Tên xã bản
	Ghi chú

	I
	Xã Nà Tăm
	

	1
	Bản Nà Tăm 1
	

	2
	Bản Nà Tăm 2
	

	3
	Bản Phiêng Giàng
	

	4
	Bản Nà ít
	

	5
	Bản Cóc Phun
	

	6
	Bản Cóc Loi
	


II. Xã Khun Há: Xây dựng trạm phát lại truyền hình mini (dùng điện lưới) phục vụ cho 7 bản gồm:

	TT
	Tên xã bản
	TT

	I
	Xã Khun Há
	

	1
	Bản Ma Seo Phìn Thấp
	

	2
	Bản Chùa Khèo Thấp
	

	3
	Bản Ngài Thầu Cao
	

	4
	Bản Ngài Thầu Thấp
	

	5
	Bản Sìn Chải
	

	6
	Bản Lao Chải
	

	7
	Bản Can Hồ
	


III. Đầu tư lắp đặt mỗi bản 01 bộ TVRO, gồm 17 bản:

	TT
	Tên xã bản
	TT
	Tên xã bản
	TT
	Tên xã bản

	I
	Xã Nùng Nàng
	IV
	Xã Lảng Nhì Thàng
	VI
	Xã Thèn Xin

	1
	Bản Lao Tì Phùng
	1
	Bản Xéo Seo Pho
	1
	Bản Sin Câu

	II
	Xã Bình Lư
	2
	Bản Sìn Lèng Chải
	2
	Bản Nà Đông

	1
	Chu Va 12
	V
	Xã Bản Hon
	3
	Bản Văn Khèo

	2
	Nà Khum
	1
	Bản Chăn Nuôi
	VII
	Xã Tả Lèng

	3
	Nà Cà
	2
	Bản Hon 2
	1
	Bản Cha Mán

	III
	Xã Hồ Thầu
	3
	Bản Nà Khum
	
	

	1
	Bản Sin Thầu Chải
	4
	Bản Bo
	
	

	2
	Bản Tà Chải
	
	
	
	

	3
	Bản Tè Suối Ngài
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


